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	kì thi TUYểN SINH LớP 10 thpt 

 năm học 2011-2012
môn thi : nGữ VĂN

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 28 tháng 6 năm 2011 (Đợt 1)

Đề thi gồm : 01 trang


Câu 1 (2 điểm): 

- Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất...

a. Cho biết tên tác giả và tác phẩm có đoạn văn trên. 

b. Đây là lời thoại của nhân vật nào? Nhân vật đó tâm sự với ai? 

c. Công việc có ý nghĩa như thế nào đối với nhân vật có lời thoại ở trên? Phẩm chất của nhân vật được biểu hiện trong đoạn văn?

Câu 2 (3 điểm): 

Tình mẹ trong cuộc đời mỗi con người.

Câu 3 (5 điểm):

Đặc sắc của tám câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (Nguyễn Du, Truyện Kiều, SGK Ngữ văn 9 tập I, NXBGD năm 2005, trang 94)

…………………Hết………………….

	sở giáo dục và đào tạo Hải DƯ​ơng


	kì thi TUYểN SINH LớP 10 thpt 

 năm học 2011-2012
MÔN : nGữ VĂN

Thời gian: 120 phút
Ngày thi: 28/6/2011 (đợt 1)


HƯớNG DẫN CHấM

A. yêu cầu chung

- Giám khảo phải nắm đư​​ợc nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lý; khuyến khích những bài viết có cảm  xúc và sáng tạo.

- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nh​​ưng đáp ứng đ​​ược các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

Lư​​​​u ý: Điểm bài thi có thể để lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn số.

B. yêu cầu cụ thể

Câu 1: 

a. Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long (0.5 điểm)

b. Đó là lời thoại của nhân vật anh thanh niên (hoặc anh cán bộ khí tượng). Anh thanh niên tâm sự với người hoạ sĩ. (0.5 điểm)

c. Đối với anh thanh niên, công việc có ý nghĩa như là người bạn, là niềm vui của cuộc sống (0.5 điểm).

Phẩm chất của nhân vật được thể hiện trong đoạn văn: lòng yêu nghề (hoặc yêu công việc, yêu lao động) và sự hy sinh thầm lặng. (0.5 điểm)

Câu 2:

a. Yêu cầu

1. Về hình thức:
- Biết cách làm kiểu bài nghị luận xã hội.

- Luận điểm đúng đắn, sáng tỏ.

- Diễn đạt l​ưu loát. 

2. Về nội dung: 

 Bài viết có thể trình bày theo các cách khác nhau như​ng cần có các ý cơ bản sau:

Mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng và gắn bó máu thịt nhất, thân thiết nhất với mỗi người.

Tình mẹ (tấm lòng, tình cảm yêu thương của mẹ) bao la, sâu rộng không gì sánh được. Lòng mẹ bao dung ngay cả khi mẹ nghiêm khắc nhất với con và ngay cả khi con chưa được như lòng mẹ mong muốn

Mẹ gửi gắm niềm tin và ước vọng ở nơi con, mong con trưởng thành và luôn được hạnh phúc. 

Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho con ngay cả khi con đã khôn lớn, trưởng thành. Mẹ nâng đỡ, che chở cho con từ khi mới lọt lòng và luôn dõi theo từng bước đi của con. Khi gặp khó khăn ta luôn nhận được từ mẹ niềm động viên, an ủi. Cuộc sống của mỗi người không thể thiếu mẹ. 
Biết ơn mẹ, hiếu thảo với mẹ và nỗ lực thật nhiều để đền đáp công ơn của mẹ, để mẹ được hạnh phúc và đừng bao giờ làm mẹ buồn lòng.

Phê phán những kẻ bất hiếu với cha mẹ.

b. Tiêu chuẩn cho điểm

- Điểm 3: Đạt đ​ược các yêu cầu nêu trên, lí lẽ thuyết phục, văn viết mạch lạc, không mắc những lỗi diễn đạt thông thư​ờng. 

- Điểm 2: Đạt đ​ược quá nửa yêu cầu về nội dung. Còn một số lỗi về diễn đạt.

- Điểm 1: Đạt đư​ợc một nửa yêu cầu về nội dung, mắc nhiều lỗi về hình thức.

- Điểm 0: Lạc đề, sai cả nội dung và phư​ơng pháp.

Câu 3:

1. Yêu cầu về kĩ năng:

- Có kĩ năng nghị luận văn học, lí lẽ thuyết phục và thể hiện đ​ược năng lực phân tích sâu sắc, tinh tế.

- Bố cục hợp lí, rõ ràng, diễn đạt l​ưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Văn viết trong sáng, có cảm xúc.

2. Yêu cầu về kiến thức:

Bài viết có thể trình bày theo những cách khác nhau như​ng cần có các ý cơ bản sau:

+ Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình là đặc sắc của đoạn thơ (mượn cảnh sắc thiên nhiên để gửi gắm tâm trạng của Thuý Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích). Bức tranh thiên nhiên cũng là bức tranh tâm trạng:

- Thiên nhiên mang những sắc thái khác nhau: khi mênh mông rợn ngợp, khi mạnh mẽ, dữ dội, lúc lại héo úa, mờ mịt. 

- Tâm trạng của Thuý Kiều: 

Trước không gian mênh mông rợn ngợp, Kiều thấy mình nhỏ bé, cô đơn, lạc lõng.

Khi thiên nhiên mạnh mẽ, dữ dội, Kiều lo lắng sợ hãi nghĩ về thân phận mình.

Trước cảnh sắc héo úa, mờ mịt, Kiều lo lắng, tuyệt vọng nghĩ về tương lai. 

- Cảnh được nhìn qua tâm trạng Thuý Kiều. Mỗi biểu hiện của cảnh phù hợp với từng trạng thái của tình. Cảnh vừa như ẩn chứa nỗi niềm tâm tư, cảm xúc của con người vừa khơi gợi nỗi buồn trong lòng người. Nỗi buồn trong lòng người thấm vào cảnh vật. Nội tâm và ngoại cảnh có mối quan hệ với nhau theo kiểu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh và tình hoà quyện với nhau tinh tế và tự nhiên. 

+ Đặc sắc hình ảnh và từ ngữ:

Những hình ảnh ẩn dụ gợi liên tưởng tới cuộc đời và thân phận con người

Điệp ngữ Buồn trông cùng các từ láy thể hiện sâu sắc nỗi buồn sầu lo lắng triền miên của Thuý Kiều, tạo âm hưởng trầm buồn cho cả đoạn thơ.

+ Đoạn thơ thể hiện một cách cảm động cảnh ngộ và thân phận đau thương  của nàng Kiều, diễn tả thành công tâm trạng của Kiều đồng thời cho thấy sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc của Nguyễn Du với nỗi đau và thân phận con người. Đây là một trong những đoạn tuyệt bút của Truyện Kiều. 

3. Tiêu chuẩn cho điểm:

- Điểm 5: Đạt đư​ợc các yêu cầu nêu trên. Văn viết mạch lạc, có cảm xúc, thể hiện sự sáng tạo, không mắc lỗi diễn đạt thông thường.

- Điểm 3: Đạt đư​ợc quá nửa yêu cầu về kiến thức. Còn một số lỗi về diễn đạt.

- Điểm 1: Chư​a đạt yêu cầu nêu trên. Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi về câu, từ, chính tả.

- Điểm 0: Lạc đề, sai cả nội dung và phương pháp.

--------------------------------------

	sở giáo dục và đào tạo Hải D​Ương
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	kì thi TUYểN SINH LớP 10 thpt 

 năm học 2011-2012
môn thi : nGữ VĂN

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 30 tháng 6 năm 2011 (Đợt 2)

Đề thi gồm : 01 trang


Câu 1 (2 điểm): 

a. Viết ra tờ giấy thi những từ còn thiếu trong đoạn thơ sau:

 Vân xem .................. khác vời,

Khuôn trăng.................. nét ngài nở nang.

Hoa cười ngọc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, Chị em Thuý Kiều, SGK Ngữ văn 9, tập I, NXBGD năm 2005, trang 81)

b. Vẻ đẹp của nhân vật Thuý Vân trong đoạn thơ trên? Qua miêu tả vẻ đẹp đó, Nguyễn Du ngầm báo trước điều gì? 

c. Bút pháp miêu tả nhân vật trong đoạn thơ?

Câu 2 (3 điểm): 

Em hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về quan niệm sau:

Hạnh phúc của tuổi thơ là được đến trường.

Câu 3 (5 điểm):

Tình yêu quê hương, đất nước của nhân vật ông Hai trong trích đoạn truyện Làng (Kim Lân, Ngữ văn 9, tập I, NXBGD năm 2005)

…………………Hết………………….

	sở giáo dục và đào tạo

 Hải DƯ​ơng


	kì thi TUYểN SINH LớP 10 thpt 

 năm học 2011-2012
MÔN : nGữ VĂN

Thời gian: 120 phút
Ngày thi: 30/6/2011 (Đợt 2)


HƯớNG DẫN CHấM

A. yêu cầu chung

- Giám khảo phải nắm đư​​ợc nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lý; khuyến khích những bài viết có cảm  xúc và sáng tạo.

- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nh​​ưng đáp ứng đ​​ược các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

Lư​​​​u ý: Điểm bài thi có thể để lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn số.

B. yêu cầu cụ thể

Câu 1: 

a. Các từ còn thiếu: trang trọng, đầy đặn. (0.5 điểm)

b. Vẻ đẹp của Thuý Vân: đoan trang, phúc hậu. (0.5 điểm)

Miêu tả vẻ đẹp của Vân, Nguyễn Du ngầm báo trước một tương lai (hoặc số phận, cuộc đời) bình lặng, êm đềm, không gặp sóng gió, trắc trở. (0.5 điểm)

c. Bút pháp nghệ thuật ước lệ (0.5 điểm). 

Câu 2:

a. Yêu cầu

1. Về hình thức:
- Biết cách làm kiểu bài nghị luận xã hội.

- Luận điểm đúng đắn, sáng tỏ.

- Diễn đạt l​ưu loát. 

2. Về nội dung: 

 Bài viết có thể trình bày theo các cách khác nhau như​ng cần có các ý cơ bản sau:

Hạnh phúc: Thực tế mỗi người có quan niệm và cách cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự phải là sự thoả mãn những ước muốn cao đẹp, chính đáng của con người.

Tuổi thơ là tuổi cần được dành nhiều sự quan tâm, nuôi dưỡng, được tạo mọi điều kiện để được học tập, phát triển, bởi trẻ em hôm nay- thế giới ngày mai. 

Được đến trường là được học tập ở trường (môi trường giáo dục lành mạnh, phù hợp với tuổi thơ). Được đến trường còn được hiểu là được đi học.

Tuổi thơ có nhiều nguồn hạnh phúc, trong đó được đến trường (đi học) là một niềm hạnh phúc giản dị mà lớn lao, vì: 

Được mở mang kiến thức, nâng cao sự hiểu biết về cuộc sống.

Được rèn luyện, trau dồi nhân cách, kỹ năng sống.

Được vui chơi và được tham gia vào các hoạt động tích cực, lành mạnh giúp phát triển cả thể chất, tinh thần.

Được sống trong tình thân ái của thầy cô và bè bạn

Không được đến trường là một thiệt thòi lớn, là bất hạnh đối với tuổi thơ. 

Hãy tạo mọi điều kiện để trẻ thơ được đến trường.

Thực tế có những học sinh do điều kiện hoàn cảnh khó khăn, không có cơ hội để đi học thì đến trường là cả niềm mơ ước. Tuy nhiên không ít người có đầy đủ điều kiện để học tập nhưng lại không chịu đi học, xem việc học là một áp lực nặng nề. 

Là học sinh cần phải nhận thức rõ mục đích của việc học, siêng năng học tập biết tìm niềm vui, hứng thú trong học tập; không ngừng nỗ lực để đạt kết quả học tập tốt nhất xứng đáng với công lao dạy dỗ của thày cô, cha mẹ.

b. Tiêu chuẩn cho điểm

- Điểm 3: Đạt đ​ược các yêu cầu nêu trên, lí lẽ thuyết phục, văn viết mạch lạc, không mắc những lỗi diễn đạt thông thư​ờng. 

- Điểm 2: Đạt đ​ược quá nửa yêu cầu về nội dung. Còn một số lỗi về diễn đạt.

- Điểm 1: Đạt đư​ợc một nửa yêu cầu về nội dung, mắc nhiều lỗi về hình thức.

- Điểm 0: Lạc đề, sai cả nội dung và phư​ơng pháp.

Câu 3:

1. Yêu cầu về kĩ năng:

- Có kĩ năng nghị luận văn học, lí lẽ thuyết phục và thể hiện đ​ược năng lực phân tích sâu sắc, tinh tế.

- Bố cục hợp lí, rõ ràng, diễn đạt l​ưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Văn viết trong sáng, có cảm xúc.

2. Yêu cầu về kiến thức:

Bài viết có thể trình bày theo những cách khác nhau như​ng cần có các ý cơ bản sau:

+ Nhân vật ông Hai trong truyện Làng (Kim Lân) mang vẻ đẹp của người nông dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp: yêu làng, yêu nước (ở nhân vật này tình yêu làng cũng là tình yêu nước). 

- ở nơi tản cư, ông luôn nhớ về làng mình: nhớ những ngày kháng chiến, nhớ anh em đồng chí. 

- Luôn quan tâm đến kháng chiến, đến sự nghiệp chung của dân tộc (Nghe tin quân ta chiến thắng, ông vui sướng hả hê).

- Tình yêu làng, yêu nước được thể hiện sâu sắc và cảm động qua tâm trạng của ông Hai từ khi nghe tin làng mình theo giặc: 

Bất ngờ, hổ thẹn rồi đau đớn, tủi nhục, lo lắng.

Bị ám ảnh, day dứt với mặc cảm là kẻ phản bội.

Mâu thuẫn nội tâm: yêu làng và thù làng. 

Tấm lòng thuỷ chung son sắt với quê hương đất nước thể hiện trong câu chuyện cảm động với đứa con nhỏ. 

- Vui sướng, hạnh phúc khi nghe tin cải chính về làng mình.

+ Nghệ thuật diễn tả tâm lí tinh tế góp phần thể hiện sâu sắc và cảm động tình yêu làng, yêu nước của nhân vật.
3. Tiêu chuẩn cho điểm:

- Điểm 5: Đạt đư​ợc các yêu cầu nêu trên. Văn viết mạch lạc, có cảm xúc, thể hiện sự sáng tạo, không mắc lỗi diễn đạt thông thường.

- Điểm 3: Đạt đư​ợc quá nửa yêu cầu về kiến thức. Còn một số lỗi về diễn đạt.

- Điểm 1: Chư​a đạt yêu cầu nêu trên. Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi về câu, từ, chính tả.

- Điểm 0: Lạc đề, sai cả nội dung và phương pháp.
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Câu 1 (3,0 điểm).

1) Giải các phương trình: 

a. 
[image: image3.wmf]5(1)37
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xx

 

b. 
[image: image4.wmf]4234

1(1)

+

+=
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x

xxxx


2) Cho hai đường thẳng (d1): 
[image: image5.wmf]25

yx

=+

; (d2): 
[image: image6.wmf]41

yx

=--

cắt nhau tại I. Tìm m để đường thẳng (d​3): 
[image: image7.wmf](1)21

ymxm

=++-

 đi qua điểm I.

Câu 2 (2,0 điểm).

Cho phương trình: 
[image: image8.wmf]2

2(1)20

xmxm

-++=

    (1)       (với ẩn là 
[image: image9.wmf]x

).


1)  Giải phương trình (1) khi 
[image: image10.wmf]m

=1.

2)  Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi 
[image: image11.wmf]m

.

3)  Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là 
[image: image12.wmf]1

x

; 
[image: image13.wmf]2

x

. Tìm giá trị của 
[image: image14.wmf]m

 để 
[image: image15.wmf]1

x

; 
[image: image16.wmf]2

x

là độ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 
[image: image17.wmf]12

.

Câu 3 (1,0 điểm).

    Một hình chữ nhật có chu vi là 52 m. Nếu giảm mỗi cạnh đi 4 m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích 77 m2. Tính các kích thước của hình chữ nhật ban đầu?

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho tam giác ABC có Â > 900. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB và đường tròn (O’) đường kính AC. Đường thẳng AB cắt đường tròn (O’) tại điểm thứ hai là D, đường thẳng AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E.  

1) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn.

2) Gọi F là giao điểm của hai đường tròn (O) và (O’) (F khác A). Chứng minh ba điểm B, F, C thẳng hàng và FA là phân giác của góc EFD.

3) Gọi H là giao điểm của AB và EF. Chứng minh BH.AD = AH.BD.

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho x, y, z là ba số dương thoả mãn x + y + z =3. Chứng minh rằng:
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Câu 1 (2,5 điểm).

1) Cho hàm số 
[image: image19.wmf]2
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.

a. Tính 
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 khi: 
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b. Tìm 
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 biết: 
[image: image23.wmf]()5; ()2
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=-=-

.

2) Giải bất phương trình: 
[image: image24.wmf]3(4)6
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Câu 2 (2,5 điểm).

1) Cho hàm số bậc nhất 
[image: image25.wmf](

)

–23
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    (d)    

a. Tìm m để hàm số đồng biến.

b. Tìm m để đồ thị hàm số (d) song song với đồ thị hàm số 
[image: image26.wmf]23
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.

2) Cho hệ phương trình 
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25

+=-

ì

í

-=

î

xym

xy


    Tìm giá trị của 
[image: image28.wmf]m

 để hệ có nghiệm 
[image: image29.wmf](
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xy

 sao cho 
[image: image30.wmf]2
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Câu 3 (1,0 điểm).

Hai người thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm trong 6 ngày thì xong công việc. Hai người làm cùng nhau trong 3 ngày thì người thứ nhất được chuyển đi làm công việc khác, người thứ hai làm một mình trong 4,5 ngày (bốn ngày rưỡi) nữa thì hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu.

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho đường tròn (O; R) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trên đoạn thẳng AO lấy điểm M (M khác A và O). Tia CM cắt đường tròn (O; R) tại điểm thứ hai là N. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O; R) tại N. Tiếp tuyến này cắt đường thẳng vuông góc với AB tại M ở P.

1) Chứng minh: OMNP là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh: CN // OP.

3) Khi 
[image: image31.wmf]1
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3

=

. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN theo R.

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho ba số 
[image: image32.wmf],,
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 thoả mãn 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:                  A = 
[image: image35.wmf]222
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I, HƯỚNG DẪN CHUNG.


- Thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm.


- Việc chi tiết điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải được thống nhất trong Hội đồng chấm.


- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.

II, ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM.

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1.a
	Với x = 0 tính được f(0) = -5
	0,5

	
	
	Với x = 3 tính được f(3) = 10
	0,5

	
	1.b
	Khi f(x) = -5 tìm được x = 0; x = - 2
	0,5

	
	
	Khi f(x) = -2 tìm được x = 1; x = -3
	0,5

	
	2
	Biến đổi được về 3x – 12 > x – 6 
	0,25

	
	
	Giải được nghiệm x > 3
	0,25

	2
	1.a
	Để hàm số đồng biến thì m – 2 > 0
	0,25

	
	
	Tìm được m > 2 và kết luận
	0,25

	
	1.b
	Để đồ thị hàm số (d) song song với đồ thị hàm số y = 2x – 3 thì 
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	0,25

	
	
	
[image: image38.wmf]Û

 m = 4
	0,25

	
	2
	Giải hệ được x = m + 1; y = 2m - 3
	0,25

	
	
	Đặt điều kiện: y + 1
[image: image39.wmf]¹

0
[image: image40.wmf]Û

2m – 3 + 1
[image: image41.wmf]0
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	Có:
[image: image43.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image44.wmf]2

x5y90
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Thay x = m + 1; y = 2m – 3 ta được: (m + 1)2 – 5(2m - 3) – 9 = 0


[image: image45.wmf]Û

m2 – 8m + 7 = 0. Giải phương trình được m = 1; m = 7
	0,25

	
	
	So sánh với điều kiện suy ra m = 1 (loại); m = 7 (thoả mãn)
	0,25

	3
	
	Gọi thời gian người 1, người 2 làm một mình xong công việc lần lượt là x, y ngày (x, y > 0)
	0,25

	
	
	Trong một ngày người 1 và người 2 lần lượt làm được 
[image: image46.wmf]1

x

 và 
[image: image47.wmf]1

y

 công việc.

suy ra phương trình: 
[image: image48.wmf]111

xy6
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	0,25

	
	
	Người 1 làm trong 3 ngày và người 2 làm trong 7,5 ngày lần lượt được 
[image: image49.wmf]3

x

 và 
[image: image50.wmf]7,5

y

 công việc suy ra phương trình: 
[image: image51.wmf]37,5

1

xy
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	0,25

	
	
	Giải hệ được x = 18, y = 9. So sánh với điều kiện và kết luận
	0,25

	4
	1
	Hình vẽ đúng:
	0,25

	
	
	Có 
[image: image52.wmf]·

0

OMP90

=

(MP 
[image: image53.wmf]^

 AB)
	0,25

	
	
	Có 
[image: image54.wmf]·

0

ONP90

=

 (tính chất tiếp tuyến)
	0,25

	
	
	Do đó 
[image: image55.wmf]·

OMP

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image56.wmf]·

0

ONP90

=

 suy ra OMNP là tứ giác nội tiếp 
	0,25

	
	2
	Do OMNP là tứ giác nội tiếp nên 
[image: image57.wmf]·

·

ONCOPM

=

 (cùng chắn 
[image: image58.wmf]¼

OM

)
	0,25

	
	
	Ta có: MP // CD (cùng vuông góc với AB) nên 
[image: image59.wmf]·

·

OPMPOD

=

 ( so le trong)
	0,25

	
	
	Mà tam giác OCN cân tại O (OC = ON) nên
[image: image60.wmf]·

·

ONCOCN

=


	0,25

	
	
	 Suy ra: 
[image: image61.wmf]·

·

OCNPOD

=

 => CN // OP 
	0,25

	
	3
	Do 
[image: image62.wmf]·
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=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image63.wmf]·

0

ONP90

=

 nên đường tròn ngoại tiếp tứ giác OMNP có đường kính là OP. Nên đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN có đường kính là OP
	0,25

	
	
	Ta có: CN // OP và MP // CD nên tứ giác OCMP là hình bình hành và suy ra OP = CM
	0,25

	
	
	Ta có AM = 
[image: image64.wmf]1

3

AO = 
[image: image65.wmf]1

3

R 
[image: image66.wmf]Þ

 OM = 
[image: image67.wmf]2

3

R. Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông OMC nên tính được MC = 
[image: image68.wmf]R13

3


	0,25

	
	
	Suy ra OP = 
[image: image69.wmf]R13

3

 từ đó ta có bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN bằng 
[image: image70.wmf]R13
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	0,25

	5


	
	Do x, y, z 
[image: image71.wmf]£

 1 đặt a = 1 – x 
[image: image72.wmf]³

 0, b = 1- y 
[image: image73.wmf]³

 0, c = 1- z 
[image: image74.wmf]³

 0 và a + b + c = 1 

suy ra z = 1 – x + 1- y = a + b, y = 1 – x + 1- z = a + c, x = 1- z + 1- y = c + b 

Khi đó A = 
[image: image75.wmf]222
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	0,25

	
	
	Với m, n 
[image: image76.wmf]³

 0 thì 
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  (*)       Dấu “=” khi m = n

Áp dụng (*) ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image79.wmf]2
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Tương tự ta có:
[image: image80.wmf]2

bbc

b

bc4

+

³-

+

; 
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	0,25

	
	
	Suy ra: 
[image: image82.wmf]222
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image83.wmf]abc
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	0,25

	
	
	Dấu “=” xảy ra khi a = b = c = 
[image: image85.wmf]1

3

 suy ra x = y = z = 
[image: image86.wmf]2

3


Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng 
[image: image87.wmf]1

2

 khi x = y = z = 
[image: image88.wmf]2

3


	0,25
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I, HƯỚNG DẪN CHUNG.


- Thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm.


- Việc chi tiết điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải được thống nhất trong Hội đồng chấm.


- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.

II, ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM.

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1.a
	Biến đổi được 5x + 5 = 3x + 7
	0,5

	
	
	
[image: image89.wmf]2x2

Û=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image90.wmf]Û

 x = 1
	0,5

	
	1.b
	Điều kiện: x
[image: image91.wmf]¹

0 và x
[image: image92.wmf]¹

1 
	0,25

	
	
	Biến đổi được phương trình: 4x + 2x – 2 = 3x + 4
[image: image93.wmf]Û

3x = 6 
[image: image94.wmf]Û

x = 2
	0,5

	
	
	So sánh với điều kiện và kết luận nghiệm x = 2
	0,25

	
	2
	Do I là giao điểm của (d​1) và (d2) nên toạ độ I là nghiệm của hệ phương trình:


[image: image95.wmf]25
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	0,25

	
	
	Giải hệ tìm được I(-1; 3)
	0,25

	
	
	Do (d3) đi qua I nên ta có 3 = (m+ 1)(-1) + 2m -1
	0,25

	
	
	Giải phương trình tìm được m = 5
	0,25

	2
	1
	Khi m = 1 ta có phương trình x2 – 4x + 2 = 0 
	0,25

	
	
	Giải phương trình được 
[image: image96.wmf]1
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; 
[image: image97.wmf]2
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	0,25

	
	2
	Tính 
[image: image98.wmf]2
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	0,25

	
	
	Khẳng định phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt
	0,25

	
	3
	Biện luận để phương trình có hai nghiệm dương
[image: image99.wmf]2m20
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	0,25

	
	
	Theo giả thiết có x12 + x​22 = 12 
[image: image100.wmf]Û

(x1 + x2)2 – 2x1x2 = 12
	0,25

	
	
	
[image: image101.wmf]2
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[image: image102.wmf]Û

 m2 + m – 2 = 0
	0,25

	
	
	Giải phương trình được m = 1 ( thoả mãn), m = -2  (loại)
	0,25

	3
	
	Gọi kích thước của hình chữ nhật là a, b (m) điều kiện a, b > 0 
	0,25

	
	
	Do chu vi của hình chữ nhật bằng 52 nên ta có a + b = 26
	0,25

	
	
	Sau khi giảm mỗi chiều đi 4 m thì hình chữ nhật mới có kích thước là a – 4 và b – 4

nên  (a – 4)(b – 4) = 77
	0,25

	
	
	Giải hệ phương trình và kết luận được các kích thước là 15 m và 11 m
	0,25

	4
	1
	Hình vẽ đúng:
	0,25

	
	
	Lập luận có 
[image: image103.wmf]·

0
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	0,25

	
	
	Lập luận có 
[image: image104.wmf]·

0

ADC90

=


	0,25

	
	
	Suy ra bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn
	0,25

	
	2
	Ta có 
[image: image105.wmf]·

·

0

AFBAFC90

==

  (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) suy ra 
[image: image106.wmf]·

·

0

AFBAFC180

+=


Suy ra ba điểm B, F, C thẳng hàng
	0,25

	
	
	
[image: image107.wmf]·

·

AFEABE

=

 (cùng chắn 
[image: image108.wmf]»
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) và 
[image: image109.wmf]·

·

AFDACD

=

 (cùng chắn 
[image: image110.wmf]»

AD

)
	0,25

	
	
	Mà 
[image: image111.wmf]·

·

ECDEBD

=

 (cùng chắn 
[image: image112.wmf]»

DE

 của tứ giác BCDE nội tiếp)
	0,25

	
	
	Suy ra: 
[image: image113.wmf]·

·

AFEAFD

=

 => FA là phân giác của góc DFE
	0,25

	
	3
	Chứng minh được EA là phân giác của tam giác DHE và suy ra 
[image: image114.wmf]AHEH

ADED

=

    (1)
	0,25

	
	
	Chứng minh được EB là phân giác ngoài của tam giác DHE và suy ra 
[image: image115.wmf]BHEH

BDED
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    (2)
	0,5

	
	
	Từ (1), (2) ta có: 
[image: image116.wmf]AHBH
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	0,25

	5
	
	Từ 
[image: image117.wmf](
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2
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      (*)        Dấu “=” khi x2 = yz
	0,25

	
	
	Ta có: 3x + yz = (x + y + z)x + yz = x2 + yz + x(y + z) 
[image: image118.wmf]x(yz)2xyz

³++


Suy ra 
[image: image119.wmf]3xyzx(yz)2xyzx(yz)
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